
BIỂU 03 : BÁO CÁO NỢ  XDCB NĂM 2022
Kèm theo Báo cáo số…../BC-UBND, ngày        tháng 12 năm 2022 của UBND xã Đại Sơn

ĐVT: 1.000 đ

STT Nội dung các khoản thu
Tổng mức đầu

tư KL hoàn
thành / GT
quyết toán

Tổng số đã
 thanh toán Còn nợ Ghi chú

I Công trình đã có QĐ phê duyệt QT 53,888,299 34,547,017 19,341,282
1 Trường MN trung tâm xã. HM: San lấp mặt bằng, cổng, tường rào 2,931,637 2,399,849 531,788

2
Trường MN trung tâm xã. HM: Nâng tầng 2 Nhà lớp học 1 tầng 3
phòng(móng 2 tầng) 2,210,087 1,854,816 355,271

3 San lấp mặt bằng sân thể thao trung tâm xã (giai đoạn 1+2+3) 3,248,520 2,975,576 272,944
4 Trường TH Kỳ Sơn. HM: Cải tạo, sửa chữa cổng, tường rào, rãnh thoát

nước
955,921 805,962 149,959

5
Trường THCS điểm trường Bỉnh Dy. HM: Cải tạo, sửa chữa cổng, tường
rào, rãnh thoát nước 897,956 742,945 155,011

6 Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học trường THCS điểm trường Bỉnh Dy 4,790,344 2,600,000 2,190,344
7 Nhà bếp, nhà hội trường trường MN trung tâm xã điểm trường Mỗ Đoạn 2,706,659 2,377,589 329,070
8 Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Khu Mỗ Đoạn 11,786,816 4,072,178 7,714,638
9 Hội trường trung tâm xã khu Mỗ Đoạn 8,592,043 6,860,758 1,731,285
10 Sân thể thao trung tâm xã. HM: Hố ga, rãnh thoát nước 1,111,999 800,000 311,999
11 Sân thể thao trung tâm xã. HM: Tường rào đoạn A-B, rãnh thoát nước 1,029,596 600,000 429,596
12 Bãi chôn lấp rác thải xã khu Nghĩa Xá 539,418 488,371 51,047
13 Nhà hiệu bộ trường MN trung tâm xã điểm trường Mỗ Đoạn 4,317,720 3,940,822 376,898
14 Nhà hiệu bộ trường THCS xã điểm trường Bỉnh Dy 5,079,047 1,500,000 3,579,047

15
Cải tạo, nâng cấp đường trục xã đoạn từ đường tỉnh 391 đến trạm y tế xã
khu Mỗ Đoạn 2,176,990 1,200,000 976,990

16

Trường MN trung tâm xã. HM: Xây dựng các hạng mục phụ trợ : Nhà bảo
vệ; nhà để xe; Mái che khu trải nghiệm; Vường cổ tích; Sân, bồn hoa, rãnh
thoát nước; Bổ sung hoa sắt lan can tầng 2 nhà lớp học 2T6P 1,200,728 1,057,681 143,047

17 Cải tạo rãnh thoát nước trường tiểu hoc Đại Đồng 312,818 270,470 42,348



18

Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã khu Mỗ Đoạn. HM: San
nền, giao thông,  cổng, tường rào, lám xe, nhà bảo vệ, nhà để xe, nhà vệ
sinh, bồn hoa bể cảnh, chiếu sáng ngoài nhà và cấp thoát nước ngoài nhà 6,103,710 5,050,000 1,053,710

II Công Trình chưa phê duyệt QT nhưng đã đưa vào sử dụng 5,775,402 3,977,301 1,798,101
1 San lấp ao khu vực trạm phát sóng xã khu Mỗ Đoạn 282,904 239,400 43,504
2 Khảo sát, lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới Môn

Sinh
27,551 0 27,551

3 Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới thôn Mỗ Đoạn 94,718 0 94,718
4 Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng Sân thể thao TT xã khu Mỗ Đoạn 60,592 0 60,592
5 Cải tạo bãi chôn lấp rác thải xã 45,408 39,908 5,500
6 Cắm mốc chia lô điểm dân cư Môn Sinh, thôn Bỉnh Dy 64,413 28,825 35,588
7 Sân thể thao trung tâm xã. HM: San lấp + Đền bù giải phóng mặt bằng 430,491 144,811 285,680
8 Phá dỡ Trụ sở làm việc Đảng ủy-HĐND&UBND xã Khu Mỗ Đoạn 263,491 200,000 63,491
9 Hội trưởng UBND xã khu Nghĩa Xá 1,531,579 1,350,000 181,579
10 Sửa chữa nhà làm việc xã khu Nghĩa Xá 110,813 105,957 4,856
11 Sơn tường rào UBND xã khu Nghĩa Xá 71,833 68,400 3,433
12 Trạm Y tế xã khu Nghĩa Xá 2,791,609 1,800,000 991,609

III Dự án chưa hoàn thành 32,654,657 13,520,124 19,134,533

1

Trường THCS điểm trường Bỉnh Dy : HM Phụ trợ : San lấp mặt bằng , sân
bê tông, bồn cây, cấp điện, cấp thoát nước ngoài nhà, nhà bảo vệ, nhà để xe
giáo viên, nhà để xe học sinh, nhà vệ sinh học sinh 2,658,637 1,034,000 1,624,637

2
Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng ( Móng 3 tầng ) Trường THCS Đại Sơn (
Điểm trường thôn Nghĩa Xá) 14,996,549

5,500,000 9,496,549

3
Trường mầm non Đại Sơn ( điểm trường thôn Nghĩa Xá ) nhà lớp học 3
tầng 12 phòng 14,999,471

6,986,124 8,013,347

Tổng 92,318,358 52,044,442 40,273,916
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